
 

 

  

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ TUỆ TĨNH 

Số:       /TB-UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Xã Tuệ Tĩnh, ngày      tháng  01  năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa 

giới hành chính trong phạm vi thành phố thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của các Sở: Công Thương, Y tế, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng trên địa bàn  

thành phố Hải Phòng 

 

Thực hiện Quyết định số 5252/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 của UBND thành 

phố Hải Phòng về việc công bố công bố danh mục thủ tục hành chính không phụ 

thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi thành phố thuộc phạm vi, chức 

năng quản lý của các Sở: Công Thương, Y tế, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng trên địa bàn thành phố Hải 

Phòng. 

UBND xã Tuệ Tĩnh thông báo công khai danh mục thủ tục hành chính 

theo Quyết định số 5252/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 của UBND thành phố Hải 

Phòng tại Trung tâm phục vụ hành chính công và đồng thời đăng tải trên cổng 

thông tin điện tử xã tại địa chỉ: https://tuetinh.haiphong.gov.vn. (Có danh mục 

thủ tục hành chính kèm theo)  

Vậy UBND xã Tuệ Tĩnh thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết để 

thuận tiện trong giao dịch./. 

Nơi nhận: 

- TT Đảng ủy, TT HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND Xã; 

- Phòng Kinh tế;  

- VP HĐND-UBND; 

- TT PVHCC; TT Văn hóa TT&TT; 

- Cổng thông tin điện tử xã; 

- Lưu: VT, TT PV HCC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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Phụ lục  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ  

KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM 

VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày      /01/2026 của UBND xã Tuệ Tĩnh )  

  

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (16 TTHC)  

STT  
Mã TTHC  

Tên TTHC  
Địa chỉ tiếp nhận      

và trả kết quả  

I  Lĩnh vực Đăng kiểm (12 TTHC)  
  

1  1.001131  

Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật 

và bảo vệ môi trường cho phương 

tiện nhập khẩu  

Các đơn vị đăng kiểm 

trên địa bàn thành phố  

2  1.005091  

Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công 

nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy 

nội địa  

Các đơn vị đăng kiểm 

trên địa bàn thành phố  

3  1.001284  

Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật 

và bảo vệ môi trường cho phương tiện 

thủy nội địa  

Các đơn vị đăng kiểm 

trên địa bàn thành phố  

4  1.004337  

Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an 

toàn kỹ thuật, an toàn lao động thiết 

bị xếp dỡ trong khai thác sử dụng  

Các đơn vị đăng kiểm 

trên địa bàn thành phố  

5  1.012875  

Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định 

an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 

phương tiện giao thông cơ giới đường 

bộ trong trường hợp còn hiệu lực 

nhưng bị mất, hư hỏng, rách hoặc có 

sự sai khác về thông tin  

Các đơn vị đăng kiểm 

trên địa bàn thành phố  

6  1.013089  

Cấp Giấy chứng nhận kiểm định, Tem 

kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường cho xe cơ giới (trừ xe mô 

tô, xe gắn máy), xe máy chuyên dùng 

trong trường hợp miễn kiểm định lần 

đầu  

Các đơn vị đăng kiểm 

trên địa bàn thành phố  

7  1.013092  

Cấp lại Giấy chứng nhận kiểm định, 

Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và 

bảo vệ môi trường cho xe cơ giới (trừ 

xe mô tô, xe gắn máy), xe máy 

chuyên dùng  

Các đơn vị đăng kiểm 

trên địa bàn thành phố  

8  1.013097  Cấp lại giấy chứng nhận cải tạo  
Các đơn vị đăng kiểm 

trên địa bàn thành phố  



 

 

  

 

9  1.013101  
Kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn 

máy  

Các đơn vị đăng kiểm 

trên địa bàn thành phố  

10  1.005103  

Cấp Giấy chứng nhận kiểm định, Tem 
kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường cho xe cơ giới (trừ xe mô  

tô, xe gắn máy)   

Các đơn vị đăng kiểm 

trên địa bàn thành phố  

11  1.013205  

Cấp Giấy chứng nhận kiểm định, Tem 

kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường cho xe máy chuyên dùng  

Các đơn vị đăng kiểm 

trên địa bàn thành phố  

12  1.013206  

Chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo 

vệ môi trường đối với xe cơ giới cải 

tạo, xe máy chuyên dùng cải tạo   

Các đơn vị đăng kiểm 

trên địa bàn thành phố  

II  Lĩnh vực Thuế (02 TTHC)    

13  3.000253  
Đề nghị cấp/cấp lại Tem kiểm định và 

Tem nộp phí sử dụng đường bộ  

Các đơn vị đăng kiểm 

trên địa bàn thành phố  

14  3.000251  

Xác định xe thuộc diện không chịu 

phí, được bù trừ hoặc trả lại tiền phí 

đã nộp  

Các đơn vị đăng kiểm 

trên địa bàn thành phố  

III  Lĩnh vực Hàng hải và đường thủy (02 TTHC)    

15  1.003592  
Cấp giấy phép rời cảng, bến thủy nội 

địa đối với phương tiện, thủy phi cơ  

Cảng vụ đường thủy nội 

địa  

16  1.003614  
Cấp giấy phép vào cảng, bến thủy nội 

địa đối với phương tiện, thủy phi cơ  

Cảng vụ đường thủy nội 

địa  
 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (02 TTHC)  

STT  Mã TTHC  Tên TTHC  
Địa chỉ tiếp nhận           

và trả kết quả  

I  Lĩnh vực Hàng hải và đường thủy    

1  1.005040  

Xác nhận trình báo đường thủy 

nội địa hoặc trình báo đường 

thủy nội địa bổ sung  

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 

gần nhất  

2  1.002372  
Xác nhận việc trình kháng nghị 

hàng hải  

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 

gần nhất  

 


		2026-01-12T16:44:43+0700
	Việt Nam
	Ngô Thanh Tùng <ngothanhtung@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-01-12T16:50:55+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TUỆ TĨNH <xatuetinh@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-01-12T16:50:56+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TUỆ TĨNH <xatuetinh@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-01-12T16:50:56+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TUỆ TĨNH <xatuetinh@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-01-12T16:50:57+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TUỆ TĨNH <xatuetinh@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-01-12T16:50:57+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TUỆ TĨNH <xatuetinh@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-01-12T16:50:58+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TUỆ TĨNH <xatuetinh@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




